
Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 404,935,500

I Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 13,500

Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 13,500

II Tổng số thu 404,922,000

1  - Thu tiền ăn + ga tháng 12 Năm học 2019 - 2020 98,832,000

2  - Thu tiền ăn + ga tháng 01 Năm học 2019 - 2020 60,372,000

3  - Thu tiền ăn + ga tháng 05 Năm học 2019 - 2020 83,808,000

4  - Thu tiền ăn + ga tháng 06 Năm học 2019 - 2020 111,924,000

5  - Thu tiền ăn + ga tháng 07 Năm học 2019 - 2020 49,986,000

B Quyết toán số chi 404,935,500

01 Chi tiền thực phẩm tháng 01/2020 - 07/2020 357,909,500   

02 Chi tiền sữa tháng 01/2020 - 07/2020 9,800,000       

03 Chi tiền ga tháng 01/2020 - 07/2020 34,776,000     

04 Trả lại tiền sữa T7/2020 do công ty sữa hỗ trợ học sinh 2,450,000       

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 07 năm 2020

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

Quyết toán thu - chi quỹ tiền ăn + ga

Kỳ II năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

BÁO CÁO



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 8,619,000

I Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 0

Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 0

II Tổng số thu 8,619,000

1 Thu tiền vệ sinh chung tháng 01 năm học 2019 - 2020 1,798,000

2 Thu tiền vệ sinh chung tháng 05 năm học 2019 - 2020 2,335,000

3 Thu tiền vệ sinh chung tháng 06 năm học 2019 - 2020 3,100,000

4 Thu tiền vệ sinh chung tháng 07 năm học 2019 - 2020 1,386,000

B Quyết toán số chi 8,619,000

01 Chi tiền công dọn vệ sinh tháng 01/2020 - 07/2020 4,127,200       

02 Chi tiền mua hàng hóa dọn vệ sinh chung tháng 01/2020 - 07/2020 4,491,800       

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi quỹ tiền vệ sinh chung

Kỳ II năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng
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Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 57,524,000

I Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 0

Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 0

II Tổng số thu 57,524,000

1
Thu tiền cấp dưỡng tháng 01 Năm học 2019 - 2020 

11,439,000

2
Thu tiền cấp dưỡng tháng 05 Năm học 2019 - 2020 

15,828,000

3
Thu tiền cấp dưỡng tháng 06 Năm học 2019 - 2020 

20,863,000

4
Thu tiền cấp dưỡng tháng 07 Năm học 2019 - 2020 

9,394,000

B Quyết toán số chi 57,524,000

01
Chi tiền công cấp dưỡng tháng 01/2020 - 07/2020

57,524,000

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi quỹ cấp dưỡng

Kỳ II năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng
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Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 36,473,000

I Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 2,000

Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 2,000

II Tổng số thu 36,471,000

1 Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 01 Năm học 2019 - 2020 7,223,000

2 Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 05 Năm học 2019 - 2020 10,160,000

3 Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 06 Năm học 2019 - 2020 13,082,000

4 Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 07 Năm học 2019 - 2020 6,006,000

B Quyết toán số chi 36,473,000

01 Chi tiền công đón sớm trả muộn tháng 01/2020 - 07/2020 36,473,000

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi đón sớm trả muộn

Kỳ II năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng
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Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 6,231,700

I Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 3,692,300

Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 3,692,300

II Tổng số thu 2,539,400

1  - Thu tiền nước sạch tháng 01 Năm học 2019 - 2020 496,000

2  - Thu tiền nước sạch tháng 05 Năm học 2019 - 2020 713,000

3  - Thu tiền nước sạch tháng 06 Năm học 2019 - 2020 930,000

4  - Thu tiền nước sạch tháng 07 Năm học 2019 - 2020 400,400

B Quyết toán số chi 6,231,700

01 Chi tiền nước sạch tháng 01/2020-08/2020 6,231,700

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.
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Quyết toán thu - chi tiền nước sạch
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Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 36,473,000

I Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 2,000

Tồn quỹ kỳ I năm học 2019 - 2020 2,000

II Tổng số thu 36,471,000

1 Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 01 Năm học 2019 - 2020 7,223,000

2 Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 05 Năm học 2019 - 2020 10,160,000

3 Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 06 Năm học 2019 - 2020 13,082,000

4 Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 07 Năm học 2019 - 2020 6,006,000

B Quyết toán số chi 36,473,000

01 Chi tiền công trông trưa và QLBT tháng 01/2020 - 07/2020 36,473,000

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi tiền trông trưa và QLBT

Kỳ II năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 07 năm 2020
                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh
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